
Số TT Tên hộ kinh doanh Mã số hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở hộ kinh 

doanh
Họ và tên chủ hộ kinh doanh Ghi chú

1 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HẢI 82 030182019673 Thôn Mậu An VŨ THỊ HẢI

2 HỘ KINH DOANH VŨ BÁ KIÊN 1979 030079005310 Thôn Lương Xá VŨ BÁ KIÊN

3 HỘ KINH DOANH HUYÊN VIỆN 031190003379 Thôn Đông Giao NGUYỄN THỊ HUYÊN

4 HỘ KINH DOANH LONG NHẬT HD 067094002919 Thôn Đông Giao TRẦN VĂN NHẬT

5 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN NAM 030078003522 Thôn Bình Long HỒ VĂN NAM

6 HỘ KINH DOANH BÁ HÙNG MOBILE 030090015388 Thôn Hộ Vệ NGUYỄN BÁ HÙNG

7 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÁM 030176006998 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN THỊ TÁM

8 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ VƯỢNG 8710535364-001 Thôn Đông Giao VŨ THỊ VƯỢNG

9 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHÚ 8651074976-001 Thôn Đông Giao TRẦN VĂN PHÚ

10 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN LỘC 030082009070 Thôn Đông Đồng VŨ VĂN LỘC

11 HỘ KINH DOANH CHU THỊ ÁNH HỒNG 0801292989 THÔN ĐỒNG KHÊ CHU THỊ ÁNH HỒNG

12 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUYÊN 8366736501-001 Thôn Mậu Duyệt NGUYỄN THỊ XUYÊN

13 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ TƯƠI 030192018475 Thôn Mỹ Hảo DƯƠNG THỊ TƯƠI

14 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ LY 030187014452 Thôn Mậu An BÙI THỊ LY

15 HỘ KINH DOANH HOÀNG KIM HUY 030079017139 Thôn Đông Giao HOÀNG KIM HUY

16 HỘ KINH DOANH ĐỒ GỖ HÙNG CƯỜNG 030091007576 Thôn Đông Giao NGUYỄN VĂN CƯỜNG

17 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁI 030086020265 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN VĂN THÁI

18 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN CƯỜNG 024077010710 Thôn Bái Dương DƯƠNG VĂN CƯỜNG

19 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BIÊN 0800308499 Thôn Mậu Tân NGUYỄN VĂN BIÊN
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20 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN HẢI 024080019337 Thôn Bái Dương DƯƠNG VĂN HẢI

21 HỘ KINH DOANH NGỌC CHÍN BARBER SHOP 024192000251 Thôn Bái Dương LÊ THỊ CHÍN

22 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HẰNG 030183026059 Thôn Mậu An LÊ THỊ HẰNG

23 HỘ KINH DOANH HOA TƯƠI BẢO AN 036081002287 Thôn Bình Phiên NGÔ VĂN BẢO

24 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH LINH 8708128040-001 Thôn Đồng Khê TRẦN ĐÌNH LINH

25 HỘ KINH DOANH VÂN THỦY CÁC 030195017383 Thôn Lương Xá VŨ THỊ DUNG

26 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỨC 8166859182-001 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN VĂN SỨC

27 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐOÀN 8003801563-001 Thôn Bến Đông Giao VŨ VĂN ĐOÀN

28 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH BẨY 030076003530 Thôn Bối Tượng NGUYỄN ĐÌNH BẨY

29 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH BA 030073002220 Thôn Đông Giao VŨ ĐÌNH BA

30 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỆN 033183015253 Thôn Đức Hỷ NGUYỄN THỊ KIỆN

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THỊNH 8205418360-001 Thôn Đông Giao NGUYỄN VĂN THỊNH

32 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN ĐẠT 030070021299 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN TIẾN ĐẠT

33 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THƯ 030175028067 Thôn Đông Giao PHẠM THỊ THƯ

34 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NĂM 030068014789 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN VĂN NĂM

35 HỘ KINH DOANH VŨ ĐĂNG ĐỨC 8487599391-001 Thôn Bình Long VŨ ĐĂNG ĐỨC

36 HỘ KINH DOANH HOÀNG BÁ TUYỀN 8768858193-001 Thôn Bái Dương HOÀNG BÁ TUYỀN

37 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN HIẾN 030083011750 Thôn Đức Hỷ NGÔ VĂN HIẾN

38 HỘ KINH DOANH SIÊU THỊ GIA HÂN MART 8365505396-001 Thôn Ngọc Quyết NGUYỄN VĂN TÂM

39 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC ĐIỆT 8843273171-001 Thôn Đông Giao VŨ ĐỨC ĐIỆT

40 HỘ KINH DOANH VŨ ĐƯC THẮNG 8715110968-001 Thôn Đông Giao VŨ ĐỨC THẮNG

41 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀI 030169012548 Thôn Mỹ Ngọc NGUYỄN THỊ HÀI

42 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯỜNG 030075000456 Thôn Bình Long NGUYỄN VĂN HƯỜNG

43 HỘ KINH DOANH ĐỒ GỖ THẠO THÊ 030082008704 Thôn Đông Giao VŨ ĐÌNH THẠO



44 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHUYÊN 030174020560 Thôn Đông Giao NGUYỄN THỊ CHUYÊN

45 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH VÕ 030091016383 Thôn Đông Giao TRẦN ĐÌNH VÕ

46 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
030074020820

Thôn Đông Giao
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯNG 1983
030083001855

Thôn Mỹ Ngọc
NGUYỄN VĂN HƯNG

48 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HUY
033079004514

Thôn Đức Hỷ
BÙI VĂN HUY

49 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DỊU MD75
030175024370

Thôn Mậu Duyệt
NGUYỄN THỊ DỊU

50 HỘ KINH DOANH TRẦN TRỌNG TUYỂN
030089023766

Thôn Đồng Khê
TRẦN TRỌNG TUYỂN

51 HỘ KINH DOANH HOA TƯƠI BẢO AN
036081002287

Thôn Bình Phiên
NGÔ VĂN BẢO

52 NGUYỄN VĂN BIÊN
0800308499

Thôn Mậu Tân
NGUYỄN VĂN BIÊN

53 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NHIÊN
8866991411-001

Thôn Đông Giao
NGUYỄN VĂN NHIÊN

54 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUYÊN HD
8166854730-001

Thôn Đông Đồng
NGUYỄN THỊ QUYÊN

55 HỘ KINH DOANH QUANG BÁCH
0800873194

Thôn Mỹ Ngọc
NGUYỄN VĂN BÁCH

56 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TUẤN THUẬN
030196012700

Thôn Mậu An
HOÀNG THỊ THUẬN

57 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGÀN
030158013791

Thôn Bái Dương
NGUYỄN THỊ NGÀN

58 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN HƯNG
8851403113-001

Thôn Mậu An
PHÙNG VĂN HƯNG

59 HỘ KINH DOANH MỸ NGHỆ HƯNG LIỆU
030191012166

Thôn Đông Giao
VŨ THỊ LIỆU

60 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU DƯƠNG
030093002951

Thôn Bối Tượng
NGUYỄN HỮU DƯƠNG

61 HỘ KINH DOANH ĐỒ GỖ QUỐC CƯỜNG
066090000064

Thôn Đông Giao
PHẠM QUỐC CƯỜNG

62 HỘ KINH DOANH ĐỖ GỖ THANH TÂM
001089019066

Thôn Đông Giao
LƯƠNG VĂN BẮC

63 HỘ KINH DOANH VŨ HỮU QUYỀN
8204814241-001

Thôn Đông Giao
VŨ HỮU QUYỀN

64 HỘ KINH DOANH GỖ MỸ NGHỆ
017084009515

Xí nghiệp 416
NGUYỄN NGỌC ANH

65 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHIÊN
030082004629

Thôn Đông Giao
NGUYỄN VĂN KHIÊN

66 HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC KHƯƠNG
8670939329-001

Thôn Đông Giao
VŨ ĐỨC KHƯƠNG

67 HỘ KINH DOANH ĐỖ GỖ THANH TÂM
001089019066

Thôn Đông Giao
LƯƠNG VĂN BẮC



68 HỘ KINH DOANH ĐỒ GỖ QUỐC CƯỜNG
066090000064

Thôn Đông Giao
PHẠM QUỐC CƯỜNG

69 HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN SÙNG
001085050458

Thôn An Lại
NGUYỄN XUÂN SÙNG

70 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ LÊ THỊ HÀ
030189008926

Đồng Khê
LÊ THỊ HÀ

71 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HUYNH
030076003160

Thôn An Lại
NGUYỄN VĂN HUYNH

72 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KHÁNH NINH
030305011437

Thôn Lương Xá
TRẦN THỊ KHÁNH NINH

73 HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY BÌNH MINH
030096000098

Thôn An Lại
NGUYỄN ĐÌNH BÌNH

74 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN MẠNH
030091017732

Thôn Mỹ Ngọc
NGUYỄN TIẾN MẠNH

75 HỘ KINH DOANH XE ĐIỆN TOÀN NAM
030083011327

Thôn Mậu An
LƯƠNG HOÀI NAM

76 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG QUỐC
030057002113

Thôn Đức Hỷ
NGUYỄN HOÀNG QUỐC

77 HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THƯ
8791468201-001

Thôn Mỹ Ngọc
NGUYỄN NGỌC THƯ

78 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THIỆN
8336089832-001

Thôn Đức Hỷ
NGUYỄN ĐỨC THIỆN

79 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THOAN 1989
030189008881

Thôn Bái Dương
NGUYỄN THỊ THOAN

80 HỘ KINH DOANH DŨNG HƯƠNG
030072004684

Thôn Bến Đông Giao
NGUYỄN VĂN DŨNG
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